
UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MN TRẠI CHUỐI

THỰC ĐƠN TUẦN 01 THÁNG 10 NĂM 2024

BỮA ĂN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Bữa đệm sữa chua su su Sữa bột Sữa bột Sữa bột MG: Hoa quả
NT: Sữa chua

Bữa chính

Trứng  tôm thịt hấp
vừng

cá  đồng thịt lợn sốt
ngũ sắc

Thịt bò, thịt lợn nấu
sốt vang mực xào thập cẩm thịt om nước dừa 

bí xanh , bí đỏ  cải cúc
nấu tôm sườn non  (rau

cải giá đỗ xào )

canh gà cải thảo (quả
su su cà rốt luộc)

canh cua rau muống
khoai sọ  (rau  cải
soong xào tỏi  )

Canh cải bắp, cà rốt
nấu bò (cu cải cà rốt

luộc )

Canh cải cá rô đồng
.....(bắp cải cà rốt xào )

Cháo Tôm  rau xanh Cháo cá rau xanh Cháo bò hầm cà rốt Cháo lươn tía tô Cháo thịt băm hầm
 cà rốt

Bữa chiều

MG: bánh đa cua  sườn
MG: Cháó chim câu

sườn non hầm đỗ xanh
        MG: Xôi trắng
cốt dừa thịt kho tàu

MG: cháo gà.sườn
hầm ngô non

MG: Sữa bột + Bánh
su kem

NT: Sữa bột
        Cháo sườn non

hầm cà rốt

NT: Dưa hấu
 Cháo chim câu sườn

non hầm đỗ xanh

NT: thanh long
    xôi trắng thịt kho

tàu

NT: Nước cam
     Cháo gà  sườn non

hầm  ngô non

NT: Sữa bột
Cháo tôm rau xanh

TIẾP PHẨM T/M BGH

Nguyễn Thị Nguyệt
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UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MN TRẠI CHUỐI

THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM 2024

BỮA ĂN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Bữa đệm Sữa bột Sữa bột sữa bột Sữa bột

Bữa chính

Trứng, tôm thịt hấp vừng  chả cá thu ,thịt lợn sốt cà Thịt bò,thịt lợn sốt vang  Lươn đồng,thịt lợn om
chuối đậu

canh cải ,bí xanh ,bí đỏ rau
cải nấu tôm ,sườn non(rau

cải giá đỗ xào )

canh sườn non ngũ sắc(rau
cải thảo cà rốt xào tỏi ).

Canh  tôm đồng nấu rau
đay mướp (quả đỗ cà rốt

luộc)

canh cải bắp  nấu bò ( củ
cải cà rốt luộc  )

Cháo Tôm  rau xanh chaó thịt băm củ dền Cháo bò hầm cà rốt Cháo  thịt hầm cà rốt  

Bữa chiều

MG: miến ngan
MG: Cháó tim sườn non

hầm hạt sen
        MG: Chè  hạt sen ,đỗ

xanh cốt dừa
MG: cháo chim câu  sườn

non hầm hạt sen

NT: thanh lòng
        Cháo ngan hầm bí đỏ

NT: chuối tiêu
 Cháo tim sườn non hầm

hạt sen

NT: nước cam
     Cháo ngao đỗ xanh

NT: Sữa bột
     cháo  chim câu sườn

non  ,đỗ xanh

TIẾP PHẨM KẾ TOÁN

Vũ Thu Hằng Nguyễn Thu Trang
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THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 9 NĂM 2024

Thứ 6

MG: Hoa quả
NT: Hoa quả

thịt gà  lợn nấu cà ri

Canh cải  nấu cá rô
đồng(rau  cải bắp cà rốt

xào )

Cháo tôm rau xanh

MG: Sữa bột + Bánh ga tto

NT: Cháo tôm bí đỏ
       sữa bột

T/M BGH

Đỗ Thị Phượng
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UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MN TRẠI CHUỐI

THỰC ĐƠN GIÁO VIÊN THÁNG 11 NĂM 2021

TUẦN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1 Thịt kho dừa
Canh cải

Cá tàu rán
 Canh bí xanh

Trứng gà rán
Canh mồng tơi

Tôm rang
Bắp cải luộc

2

3 Thịt kho
Canh cải canh

Tôm rang
Bắp cải luộc

Cá tàu rán
Canh cải xanh nấu thịt

Đậu sốt thịt
Rau muống luộc

4

T/M BGH
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THỰC ĐƠN GIÁO VIÊN THÁNG 11 NĂM 2021

Thứ 6

Gà rang
 Rau muống luộc

Trứng gà thịt rán
Canh bí xanh nấu thịt
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UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MN TRẠI CHUỐI

THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 08 NĂM 2024

BỮA ĂN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Bữa đệm Sữa bột Sữa bột Sữa chua Sữa bột

Bữa chính

Trứng cút, tôm ,thịt sốt cà Cá đồng ,thịt lợn sốt ngũ
sắc Thịt bò, thịt lợn nấu lagu Lươn đồng ,thịt lượn om

chuối đậu

Canh chua sườn non rau
rút ..(rau cải giá đỗ xào)

Canh gà nấu lấm kim châm
(rau cải thảo cà rốt xào)

Canh cua rau muống nấu
khoai sọ (quả đỗ cà rốt

xào)

Canh cải thảo cà rốt nấu bò
(củ cải cà rốt luộc )

Cháo sườn bí đỏ Cháo cá rau xanh Cháo bò hầm cà rốt Cháo lươn lá tía tô

Bữa chiều

MG: Phở bò
MG: Cháo chim câu sườn

non hầm đỗ xanh MG: Chè ngô, đỗ xanh, bột
sắn cốt dừa MG:Súp tôm sườn non

NT: Thanh long
    Cháo bò hầm bí đỏ

   NT: Sữa bột
     Cháo bề bề bí đỏ

   NT: Nước cam
 Cháo sườn non hầm đỗ

xanhNT:Chuối tiêu

TIẾP PHẨM KẾ TOÁN

Nguyễn Thu Trang
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THỰC ĐƠN TUẦN 02 THÁNG 08 NĂM 2024

Thứ 6

MG: Hoa quả
NT: Sữa chua

Thịt gà thịt lợn nấu cà ri

Canh chua ngao mùng

Cháo gà hầm đỗ xanh

MG: Sữa bột + bánh bao

NT: Sữa bột
cháo tôm rau xanh

T/M BGH

Nguyễn Thị Thúy
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